
Phụ lục số 04

Nam Nữ

1 Nguyễn Thanh An 8/24/2003 Kinh Cần Thơ
116/1 Tầm Vu, Phường Tân An, 

TP Cần Thơ
092303007334 0898032692

2 Đặng Thị Huỳnh Anh 4/19/2001 Kinh Cần Thơ
180b, KV Phú Quới, phường 

Cái Răng, TP Cần Thơ
092301007510 0779865121

3 Trần Vũ Phương Anh 5/18/2001 Kinh Cần Thơ
73C, khu vực Yên Hạ, Phường 

Cái Răng, TP Cần Thơ
092301006647 0704717489

4 Tống Ngọc Anh 01.7.2003 Kinh Cà Mau

115 Sương Nguyệt Anh, 

Phường Phú Lợi, thành phố Cần 

Thơ

096303001023 0869946107

5 Lý Ngọc Anh 7/16/2003 Khmer Cần Thơ
Ấp Phú Tây, xã Nhơn Mỹ, 

thành phố Cần Thơ
094303004597 0374704743

6 Trần Bảo Anh 27.03.1988 Kinh Vĩnh Long
Ấp Bình Tịnh A, xã Bình 

Phước, tỉnh Vĩnh Long
086188011154 0937225886

7 Lê Thị Ngọc Ánh 11/29/2002 Kinh Cần Thơ
Khu vực Cái Sơn, phường Thới 

Long, TP Cần Thơ
092302006736 0939071508

8 Trần Hoàng Bảo 6/9/1999 Kinh An Giang
Tổ 5, ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh 

Phong, tỉnh An Giang
091099014595 0911707422

Số căn cước

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân

tộc
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Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú
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9 Nguyễn Chí Công 11/1/2000 Kinh Cần Thơ
Ấp Phước An B, xã Mỹ Phước, 

TP Cần Thơ
094200012467 0783728221

10 Tăng Cường 9/29/1993 Khmer Cần Thơ
ấp An Qưới, xã Cù Lao Dung, 

thành phố Cần Thơ
094093000707 0964042586

11 Huỳnh Văn Chơn 11/3/1996 Kinh Cần Thơ
Ấp Phước Trường B, xã Mỹ 

Phước, thành phố Cần Thơ
094096002939 0366490409

12 Nguyễn Thị Kiều Diểm 8/12/2001 Kinh Cà Mau
Ấp Đại Điền, xã Long Điền, 

tỉnh Cà Mau
095301007889 0857217493

13 Nguyễn Thị Diệu 5/7/2003 Kinh An Giang
ấp Kinh Đào, xã Phú Hoà, tỉnh 

An Giang
089303005158 0358158467

14 Nguyễn Thị Hạnh Dung 8/10/1998 Kinh Vĩnh Long
số 73, tổ 4, ấp Tường Tín, Xã 

Hoà Bình, tỉnh Vĩnh Long
086198003152 0367720680

15 Nguyễn Tường Duy 9/18/2002 Kinh Cà Mau
ấp Mương Điều A, xã Tạ An 

Khương, tỉnh Cà Mau
096302002135 0392674809

16 Nguyễn Hải Dương 11/25/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An 

Hội, TP Cần Thơ
094201011958 0867766717

17 Võ Văn Quốc Dương 11/7/2000 Kinh Cần Thơ
Ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
092200005698 0795599118

18 Phan Chí Đạt 8/18/2004 Kinh Cần Thơ
40/13/9, khu vực 11, Phường Vị 

Tân, TP Cần Thơ 
093204006527 0963673301

19 Nguyễn Thành Đạt 10/1/2002 Kinh Cần Thơ
ấp Tân Phú, xã Tân Bình, thành 

phố Cần Thơ
093202000457 0794484577
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20 Nguyễn Thành Đạt 12/1/2001 Kinh Vĩnh Long
số 296/6 ấp Hoà Thành, xã An 

Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ
086201004871 0934524256

21 Cao Quang Đạt 10/24/1997 Kinh Cần Thơ

số 134, ấp Trường Trung, xã 

Trường Thành, thành phố Cần 

Thơ

092097006815 0839823388

22 Trương Quốc Đăng 5/7/2003 Kinh Cà Mau
Khóm 15 A, Phường Láng 

Tròn, tỉnh Cà Mau
095203010017 0522751251

23 Phan Thị Khánh Đoan 7/22/2003 Kinh Cà Mau
ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới, 

tỉnh Cà Mau
095303005267 0826516901

24 Nguyễn Phan Châu Đoan 7/21/2003 Kinh Cần Thơ

Khu vực Long Thạnh A, 

Phường Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ

092303003747 0969197048

25 Nguyễn Thị Châu Đoan 10/26/2000 Kinh Cà Mau
Tổ 1, ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh 

Phong, tỉnh An Giang
096300011881 0947848620

26 Trần Thị Cẩm Giang 10/16/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Phú Lễ, xã Phú Hữu, TP Cần 

Thơ
093301000216 0364495471

27 Đỗ Ngọc Hạnh 4/12/2001 Kinh Cần Thơ
Khu vực Châu Khánh, Phường 

Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ
094301002754 0348022183

28 Phạm Chí Hảo 3/22/2003 Kinh Cà Mau
ấp Tân Lợi B, xã Tạ An 

Khương, tỉnh Cà Mau
096203001858 0335522034

29 Trần Thị Cẩm Hiền 11/6/2002 Kinh Cần Thơ
ấp 9, xã Vĩnh Tường, thành phố 

Cần Thơ
093302004675 0768834238

30 Trần Văn Hiếu 11/13/1996 Kinh An Giang
ấp Bắc Đại ,xã Nhơn Hội, tỉnh 

An Giang
089096008018 0348993702
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31 Võ Thị Huỳnh 6/1/2002 Kinh Cần Thơ
ấp Qui Lân 6, Xã Thạnh Quới, 

thành phố Cần Thơ
092302001701 0907719466

32 Võ Thị Thuý Huỳnh 10/25/2002 Kinh Cần Thơ

117 khu vực Thới Thạnh, 

phường Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ

092302003449 0789549041

33 Phạm Thị Huỳnh Hương 12/16/2001 Kinh Cần Thơ
KV Long Châu, Phường Tân 

Lộc, thành phố Cần Thơ
092301004236 0919788842

34 Nguyễn Mai Hương 12/5/1997 Kinh Thanh Hóa
ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau
096197002411 0915717195

35
Nguyễn Minh Tố Mỹ Lan 

Hương
10/22/1999 Kinh Cần Thơ

ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân

thành phố Cần Thơ
093199007311 0949511927

36 Trần Trung Kiên 3/28/2003 Kinh Cần Thơ
ấp 1 B, Xã Vị Thanh 1, thành 

phố Cần Thơ
093203000850 0947445005

37 Lê Mỹ Kiều 4/28/2002 Kinh Cần Thơ
Ấp Thạnh Trung, Xã Trung 

Hưng, thành phố Cần Thơ
092302001365 0366472836

38 Lâm Thiên Kim 4/21/2000 Kinh Cần Thơ
Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, 

tỉnh Vĩnh Long
084300005815 0348389119

39 Nguyễn Vĩ Khang 12/30/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, 

thành phố Cần Thơ
094201000913 0352460276

40 Nguyễn Văn Hoàng Khang 1/12/2001 Kinh An Giang
ấp Khánh Lợi, xã Mỹ Đức, tỉnh 

An Giang
089201012199 0372730052

41 Trần Duy Khang 8/4/2000 Kinh Cần Thơ
139 ấp Châu Thành, xã An 

Ninh, thành phố Cần Thơ
094200010982 0707325507
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42 Bùi Duy Khanh 8/6/2003 Kinh Cà Mau
ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau
096203001101 0919404194

43 Đặng Tuấn Khoa 9/1/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Bình Hoà, xã Gia Hoà, TP 

Cần Thơ
094201000287 0332759614

44 Trương Trần Đăng Khoa 10/2/2002 Kinh Cần Thơ

02/223 khu vực Rạch Chanh, 

Phường Thới Long, thành phố 

Cần Thơ

092202007704 0931007736

45 Nguyễn Minh Khoa 9/28/1998 Kinh Cà Mau

số 04, đường 10, khu tái định cư 

923, khu vực 7, phường An 

Bình, TP Cần Thơ

096098011932 0948756448

46 Nguyễn Hồ Yến Linh 2/19/2002 Kinh Cần Thơ
Ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, 

thành phố Cần Thơ
093302008298 0397572782

47 Đặng Vũ Linh 12/16/1997 Kinh Cần Thơ
167 Ấp Trường Hòa, xã Trường 

Long Tây, thành phố Cần Thơ
093097000100 0945774735

48 Bùi Duy Linh 8/27/2003 Kinh Cần Thơ
xã Phương Bình, thành phố Cần 

Thơ
093203006358 0918788494

49 Nguyễn Thị Cẩm Linh 4/29/2001 Kinh Cần Thơ
Khu vực Thới Thạnh, phường Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ
092301002571 0799697607

50 Nguyễn Thị Lý 11/4/2003 Kinh Cần Thơ
ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình, 

thành phố Cần Thơ
093303004197 0946055032

51 Phạm Văn Mạnh 9/2/1993 Kinh Cần Thơ
xã Mỹ Hương, thành phố Cần 

Thơ
094093005141 0974004911

52 Lê Nguyễn Đoan Mẩn 8/24/2002 Kinh Cần Thơ
Khu vực Bình Hòa B, Phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ
092302004888 0783923178
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53 Huỳnh Nhật Minh 7/26/2002 Kinh An Giang
91 Đề Thám, Phường Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ
092202000939 0913668830

54 Danh Huyền My 10/26/2003 Khmer Cần Thơ
Ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Tố, 

thành phố Cần Thơ
094303006171 0368414797

55 Tăng Huỳnh Phương Nam 7/6/1998 Khmer Cần Thơ
 ấp Tân Nam, Phường Vĩnh 

Phước, thành phố Cần Thơ
094098009566 0329796441

56 Nguyễn Phạm Phương Ny 10/27/2000 Kinh Cần Thơ
Khu vực 1, Phường Vị Thanh, 

TP Cần Thơ
093300007469 0911637898

57 Lâm Võ Ngọc Ngân 12/1/1999 Kinh Hải Phòng

546/14A  Cách mạng tháng 8, 

phường Bình Thuỷ, TP. Cần 

Thơ

092199008198 0706428304

58 Huỳnh Thị Kim Ngân 11/20/2000 Kinh An Giang
Khóm An Hưng, xã An Phú, 

tỉnh An Giang
089300006786 0944657658

59 Phạm Thuỳ Ngân 11/19/2000 Kinh Cà Mau ấp 10, xã U Minh, tỉnh Cà Mau 096300002034 0842814352

60 Lý Thị Huy Nghi 7/28/2003 Khmer Cần Thơ
ấp Trường Bình, xã Trường 

Khánh, TP Cần Thơ
094303001269 0818260549

61 Võ Thị Hồng Nghi 12.01.2003 Kinh An Giang
tổ 7, ấp kênh 13, xã Vĩnh 

Thuận, tỉnh An Giang
091303001141 0853822207

62 Đoàn Khã Nghi 12/23/2002 Kinh Cần Thơ
Ấp Tam Sóc B2, xã Mỹ Tú, 

thành phố Cần Thơ
094302004972 0326715716

63 Nguyễn Thị Kim Nguyên 07.01.1999 Kinh An Giang
Tổ 2 Khóm Vĩnh Tây 3, Phường 

Vĩnh Tế, tỉnh An Giang
089199013652 0919030965
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64 Lý Như Nguyện 5/13/2003 Kinh Cần Thơ
Khu vực 1, Phường Ngã Năm, 

thành phố Cần Thơ
094303000453 0826990907

65 Lê Tuyết Nhi 6/1/2001 Kinh Cà Mau
ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, tỉnh 

Cà Mau
096301003283 0854679942

66 Trần Thị Yến Nhi 3/11/2001 Kinh Cần Thơ
Ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, 

thành phố Cần Thơ
093301003494 0378540497

67 Phan Thị Yến Nhi 3/19/2000 Kinh Cà Mau
ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn 

Việt Thái, tỉnh Cà Mau
096300004383 0853969953

68 Nguyễn Thị Tố Nhi 8/28/1997 Kinh Cần Thơ
Ấp Mỹ Hội, Xã Thới An Hội, 

thành phố Cần Thơ
094197006602 0393637566

69 Phạm Thị Yến Nhi 6/23/1997 Kinh Cần Thơ

302 chung cư A2, KDC 91B

khu vực 6, Phường Tân An, 

thành phố Cần Thơ

093197000055 0762968610

70 Trần Kim Nhờ 4/10/1996 Kinh An Giang

số nhà 465A, tổ 2, ấp Danh 

Thợi, xã Long Thạnh, tỉnh An 

Giang

091196012041 0907484992

71 Bùi Sỹ Nhơn 5/30/2002 Kinh Cà Mau
Ấp 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau
096202012389 0911599056

72 Lâm Thị Kiều Oanh 12/2/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Ái, 

TP Cần Thơ
092301001781 0936669837

73 Lâm Mỹ Phụng 9/28/2002 Khmer Cần Thơ

684/4Đ, đường Tôn Đức Thắng, 

khóm 3, Phường Sóc Trăng, 

thành phố Cần Thơ

094302000946 0336843994

74 Tô Thị Kim Phụng 11/28/2001 Kinh Cần Thơ
khu vực Tân Qui, Phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ
092301003228 0789616848
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75 Bành Bảo Phương 3/8/2003 Kinh Cần Thơ
ấp 2, xã Phú Lộc, thành phố 

Cần Thơ
094303006522 0835456029

76 Kim Thị Sa Quyên 11/20/1999 Khmer Cần Thơ
Ấp Bưng Chụm, xã Ngọc Tố, 

TP Cần Thơ 
094199012586 0367276800

77 Đào Phan Kim Quyên 12/5/2001 Kinh Cần Thơ
Khu vực 10, Phường Vị Tân, 

thành phố Cần Thơ
093301008408 0798010048

78 Trần Kim Quyền 4/15/1999 Kinh Cần Thơ
ấp 3, xã Thới Hưng, TP Cần 

Thơ
092199003880 0786962918

79 Lê Khiết Quỳnh 5/18/2000 Hoa
TP Hồ Chí 

Minh

Khu vực 3, Phường Sóc Trăng, 

thành phố Cần Thơ
094300013566 0845844845

80 Lê Đức Sang 1/29/2001 Kinh Quảng Trị
191/1 khu vực Yên Thượng

phường Cái Răng, TP Cần Thơ
092201005026 0795835323

81 Chung Bảo Sơn 1/1/1997 Kinh Đồng Tháp

Tổ 18, Ấp Phú Thạnh B, xã 

Long Phú Thuận, tỉnh Đồng 

Tháp

087097001954 0348399870

82 Nguyễn Tấn Tài 7/28/2002 Kinh Cần Thơ
ấp 6, xã Hoà An, thành phố Cần 

Thơ
093202002629 0386698129

83 Lê Thành To 10/9/2001 Kinh Cần Thơ
166A, KV Phú Hưng, Phường 

Hưng Phú, TP Cần Thơ
092201006628 0326485494

84 Thạch Thanh Toàn 9/23/2003 Khmer Cần Thơ
ấp Thạch Đông, xã Hỏa Lựu

thành phố Cần Thơ
093203006415 0328339611

85 Nguyễn Thanh Tùng 12/2/1997 Kinh Ninh Bình

2/86a Phạm Văn Bạch, khu phố 

13, phường Tân Sơn, TP Hồ 

Chí Minh

079097011494 0348980134
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86 Trương Thanh Tuyền 1/21/2002 Kinh Cần Thơ

534A đường Cách mạng tháng 

8, Tổ 09, khu vực 2, Phường 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

092302000167 0947529264

87 Lý Huỳnh Thái 4/13/2001 Khmer Cần Thơ
ấp Châu Thành, xã An Ninh, 

thành phố Cần Thơ
094201004225 0353808948

88 Lâm Nguyễn Ngọc Thanh 3/24/2002 Kinh Nghệ An
148/117, đường 3/2, Phường 

Tân An TP. Cần Thơ
092302007241 0939591660

89 Dương Thị Thu Thảo 03.03.1999 Khmer Cần Thơ
Ấp Phước Hòa, xã Thuận Hòa, 

thành phố Cần Thơ
094199009896 0941630080

90 Lê Chí Thịnh 5/24/2003 Kinh Cà Mau
ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, 

tỉnh Cà Mau
096203004697 0823724991

91 Huỳnh Lê Anh Thơ 3/11/2003 Kinh Cà Mau
ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, TP 

Cần Thơ
094303010463 0365637086

92 Huỳnh Thị Tuyết Thu 9/11/2003 Kinh Cần Thơ
Tổ 3, Ấp Tân Hòa, xã Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ
092303008184 0783938413

93 Ngô Nguyễn Phương Thùy 12/24/2000 Kinh Cần Thơ
khu vực 5, phường Vị Tân, TP 

Cần Thơ
093300008250 0788828829

94 Thạch Thanh Thúy 9/25/2002 Khmer Cần Thơ
ấp Tắc Gồng, xã Ngọc Tố, TP 

Cần Thơ
094302011362 0867220029

95 Lê Thị Anh Thư 3/23/1996 Kinh Cần Thơ
ấp Kiết Nhất A, xã Lâm Tân, 

TP Cần Thơ
094196003996 0969770323
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96 Phạm Anh Thư 7/26/2002 Kinh Cà Mau
ấp Biện Trượng, xã Đất Mới, 

tỉnh Cà Mau
096302000573 0946876811

97 Lưu Thị Minh Thư 5/29/2003 Kinh Cần Thơ
ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, 

thành phố Cần Thơ
094303004997 0352720570

98 Nguyễn Thị Kiều Trang 10/15/2001 Kinh Cần Thơ

479/120, khu vực Phú 

hưng,Phường Hưng Phú, TP 

Cần Thơ

092301002574 0789507563

99 Quách Thuỳ Trân 2/10/2000 Kinh Cà Mau
ấp Trung Điền, xã Đông Hải, 

tỉnh Cà Mau
095300004320 0941484707

100 Nguyễn Thị Tuyết Trân 4/4/2003 Khmer An Giang
ấp Thạnh Hoà 1, xã Định Hoà, 

tỉnh An Giang
091303003045 0854058296

101 Lê Thị Kiều Trân 3/26/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Mỹ Nhơn, Phường An Bình, 

thành phố Cần Thơ
092301000035 0788771337

102 Hứa Huỳnh Trân 6/6/1996 Kinh Cần Thơ
93 Mậu Thân, Phường Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ
094196002665 0932999883

103 Lâm Huỳnh Minh Trí 2/18/2003 Khmer Cần Thơ
Xã Phú Tâm, thành phố Cần 

Thơ
094203015249 0919983478

104 Trịnh Thị Yến Trinh 1/17/2001 Kinh Cần Thơ
9/42B Quang Trung, phường 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
092301007382 0939864928

105 Lâm Thị Lệ Trinh 10/1/1997 Kinh Cần Thơ
KV8, Phường Long Mỹ. thành 

phố Cần Thơ
093197006835 0939315116

106 Lê Thị Tú Trinh 7/7/1997 Kinh An Giang
KV Long Định, Phường Thới 

Long, thành phố Cần Thơ
089197019462 0362583106

10



Phụ lục số 04

Nam Nữ

Số căn cước

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân

tộc
Quê quán

Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú

107 Lê Thị Tú Trinh 11/24/2002 Kinh Vĩnh Long
Ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành, 

tỉnh Vĩnh Long
086302002684 0939905690

108 Võ Diễm Trinh 3/15/2002 Kinh Cần Thơ
Ấp An Thường, xã An Thạnh, 

thành phố Cần Thơ
094302010573 0965946371

109 Trần Thị Ngọc Trinh 7/26/1997 Kinh Cần Thơ
Ấp 2, xã Phú Lộc, thành phố 

Cần Thơ
094197003754 0982989267

110 Trần Thị Trình Trình 6/10/2003 Kinh Vĩnh Long
ấp An Hoà, Xã An Phú Tân, 

tỉnh Vĩnh Long
084303002041 0826148467

111 Trần Nhật Trường 6/16/1996 Kinh Cần Thơ
Ấp 1A, xã Tân Hòa, thành phố 

Cần Thơ
093096008015 0372533787

112 Hà Mỹ Uyên 10/15/2000 Kinh Cần Thơ
01 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
092300004380 0329101510

113 Trần Trí Vĩ 3/29/2002 Kinh Cần Thơ
Ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, 

thành phố Cần Thơ
094202013432 0363324203

114 Phan Trí Vinh 8/31/2001 Kinh Cần Thơ
ấp Dương Kiển, xã Hoà Tú, 

thành phố Cần Thơ
094201007085 0886498948

115 Nguyễn Quang Vinh 7/28/2003 Kinh Cần Thơ
khu vực 5, Phường Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ
092203008981 0911521420

116 Lê Đỗ Thuý Vy 10/13/2002 Kinh An Giang
số 10, tổ 1, ấp An Bình, xa Hội 

An, tỉnh An Giang
089302009901 0867060040

117 Tạ Tường Vy 3/8/2003 Kinh Cà Mau
ấp Tân Thành A, xã Tân Tiến, 

tỉnh Cà Mau
096303001807 0838565797
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118 Bùi Trần Tường Vy 4/19/2003 Kinh Cần Thơ
Đặng Trung Tiến, phường An 

Thạnh, TP Cần Thơ
094303001140 0985458541

119 Trương Thảo Vy 6/13/2002 Kinh Cần Thơ
ấp 3, xã Phú Lộc, thành phố 

Cần Thơ
094302011703 0941280567

120 Tô Phương Vy 10/18/2002 Kinh Cần Thơ

Số 30a, Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, khóm 6, Phường 

Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long

084302005842 0795910025

121 Trương Thúy Vy 12/10/2004 Kinh Cần Thơ
Ấp Đông Thạnh, xã Đông 

Thuận, thành phố Cần Thơ
092304007986 0939270468

122 Phùng Võ Thuý Vy 9/16/2002 Kinh Cần Thơ
H22, KV Thạnh Thuận, Phường 

Hưng Phú, thành phố Cần Thơ
091302000137 0347057949

123 Trần Thị Mỷ Xuyên 7/2/2003 Kinh Cà Mau
ấp Tấn Ngọc, Xã Thanh Tùng, 

tỉnh Cà Mau
096303014655 0853250769

124 Trần Thùy Ý 1/1/2003 Kinh Cà Mau
ấp Chòi Mòi, xã Định Thành 

tỉnh Cà Mau
095303001306 0352533274

125 Huỳnh Hoàng Yến 10/15/2002 Kinh Cần Thơ
ấp Phước Hoà, xã Đông Phước, 

thành phố Cần Thơ
093302008387 0338414087

126 Phạm Thị Ngọc Yến 5/19/2000 Kinh Cần Thơ
Ấp 7, xã Lương Tâm, thành phố 

Cần Thơ
093300008973 0775113623

127 Huỳnh Kim Yến 6/18/2003 Khmer Cần Thơ
ấp Năm Căn, phường Vĩnh 

Phước, TP Cần Thơ
094303002389 0372729706
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